
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN KIM LOẠI NGÀY 25/05/2020

BẢN GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/05/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC BẠC & BẠCH KIM ĐỒNG & QUẶNG SẮT

Trang 1/4

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 22/05/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

SIEN20 17.770 17.190 17.693 +0.329 +1.89% 74,678

SIEU20 17.805 17.260 17.763 +0.339 +1.95% 4,023

PLEN20 900.6 846.9 886.3 +19.8 +2.29% 18,945

PLEV20 894.3 846.0 885.6 +20.9 +2.42% 1,698

CPEN20 2.4310 2.3715 2.3865 -0.0455 -1.87% 56,127

CPEU20 2.4400 2.3840 2.3985 -0.0455 -1.86% 5,620

FEFM20 96.59 94.50 94.80 -0.76 -0.80% 6,260

FEFN20 94.22 92.14 92.45 -0.84 -0.90% 5,414

Quặng 

sắt

Bạc

Bạch 

kim

Đồng

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 24,465.16 -0.04%

S&P500 2,955.45 +0.24%

Nasdaq 9,324.59 +0.43%

FTSE100 5,993.28 -0.37%

Shanghai Composite 2,813.77 -1.89%

Gold Spot 1,734 +0.51%

Dollar Index 99.86 +0.50%

US Dollar/ Brazil Real 5.5338 -0.30%

Dầu WTI (USD/thùng) 33.25 -1.98%

Dầu Brent (USD/thùng) 35.13 -2.58%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Giá mặt hàng thép cuộn cán nóng xuất khẩu của các nhà máy sản xuất tại Ấn Độ đã tăng

30$/tấn trong tuần trước, với giá trên thị trường quốc tế ổn định hơn, đặc biệt là đối với thị trường

Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định rằng Đông Nam Á là thị trường rất tiềm năng cho xuất

khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) và giá cả sẽ còn tiếp tục tăng chừng nào các nhà máy Trung

Quốc còn tăng cung ứng xuất khẩu HRC. Mặc dù khối lượng sản phẩm được đặt hàng đã giảm,

nhưng các nhà máy Ấn Độ vẫn sẽ giữ mức giá cao cho mặt hàng thép cuộn cán nóng do kỳ vọng

vào sự phục hồi của thị trường.

▪ Theo nghiên cứu mới đây của các nhà phân tích đến từ Fastmarkets về thị trường hợp kim

sắt trong thời gian tới, đại dịch Covid-19 và những sự kiện liên quan sẽ tiếp tục duy trì ảnh

hưởng sâu sắc đến hoạt động khai thác, sản xuất, tiêu thụ và xuất nhập khẩu của các mặt hàng

chứa sắt. Theo đó, các nhà phân tích chỉ ra rằng sản lượng thép thế giới sẽ sụt giảm rõ rệt, với

sản lượng thép thô giảm tới 5% so với năm 2019 xuống chỉ còn 1.8 tỉ tấn. Sản lượng thép Trung

Quốc được dự đoán sẽ giảm 3.0% trong năm nay, tuy nhiên với những gói kích thích của chính

phủ Trung Quốc, đặc biệt là lên cơ sở hạ tầng, sẽ tăng sản lượng thép lên trên mức dự kiến. Đây

sẽ là tín hiệu lạc quan cho cả hợp kim sắt và nhu cầu về quặng, với hy vọng vào sự phục hồi thị

trường trong tương lai.

▪ Theo Reuters, Trung Quốc đã hạ tỷ giá trung

tâm đồng nhân dân tệ xuống thấp nhất kể từ

khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Ngân

hàng trung ương của Hoa lục trong ngày hôm

nay đã giảm mức tỷ giá trung tâm đồng nhân dân

tệ, phản ánh sự suy yếu của đồng nhân dân tệ

giao ngay trong thứ Sáu khi Bắc Kinh đề xuất

những điều khoản mới về luật an ninh quốc gia

cho Hồng Kông.

▪ Nhật Bản sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cho

Tokyo và một số thành phố khác, tuy nhiên sự

giám sát sát sao vẫn được duy trì giữa các thành

phố này. Báo Nikkei ngày hôm nay đã đưa tin về

kế hoạch đưa gói hỗ trợ kích thích từ chính phủ

trị giá gần 1 nghìn tỷ đô-la để giúp các công ty

vượt qua khủng hoảng đại dịch Covid-19.
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BẠC BIỂU ĐỒ GIÁ 

BẠCH KIM BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Bạc kỳ hạn tháng 07 có dấu hiệu phục hồi sau

phiên giảm mạnh khi tăng nhẹ 1.89% lên mức 17.693

USD/ounce.

➢ Kháng cự: 17.912; 18.131 ➢Hỗ trợ: 17.332; 16.971

▪ Giá Bạch kim kỳ hạn tháng 07 trên sàn NYMEX tăng

2.29% sau phiên giảm mạnh, đạt mức 886.3

USD/ounce.

➢ Kháng cự: 908.97; 931.63 ➢Hỗ trợ: 855.27; 824.23
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ĐỒNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

QUẶNG SẮT BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Đồng kỳ hạn tháng 07 trên sàn COMEX giảm

1.87% xuống mức 2.3865 USD/pound.

➢ Kháng cự: 2.4212; 2.4558 ➢Hỗ trợ: 2.3617; 2.3368

▪ Giá Quặng sắt kỳ hạn tháng 06 trên sàn Singapore

giảm nhẹ 0.80%, giá đóng cửa 94.80 USD/tấn.

➢ Kháng cự: 96.09; 97.39 ➢ Hỗ trợ: 94.00; 93.21
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